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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Kiến thức: Học sinh ôn tập nội dung kiến thức thuộc các bài sau:
- Bài 4: Khách quan và công bằng
- Bài 5: Bảo vệ hoà bình
- Bài 6: quản lí thời gian hiệu quả
II. Năng lực:
- Năng lực giải thích, vận dụng kiến thức vào thực tế.
- Năng lực phân tích, giải quyết tình huống có vấn đề.
- Năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi đạo đức.
[bookmark: _GoBack]B. DẠNG BÀI: Trắc nghiệm (80%),Tự luận (20%)
1. Trắc nghiệm
- Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
- Trắc nghiệm đúng/sai
2. Tự luận
C. BÀI TẬP MINH HỌA
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án mà em cho là đúng.
[bookmark: _Hlk185489081]Câu 1. Biểu hiện của khách quan là gì?
A. Nhìn nhận sự việc theo chiều hướng thiên vị.
B. Nhìn nhận sự vật một cách phiến diện.  
C. Nhìn nhận sự vật một cách chính xác.
D. Nhìn nhận hiện tượng một cách định kiến.
Câu 2. Đối xử bình đẳng, không thiên vị là biểu hiện của:
A. Khách quan                           B. Công bằng                       C. Trung thực            D. Phân biệt
Câu 3. Thiếu khách quan sẽ dẫn đến hậu quả gì?
A. Nhìn nhận đúng bản chất con người.
B. Sai lầm trong ứng xử.
C. Ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ con người.
D. Ứng xử phù hợp với sự việc xảy ra.
Câu 4. Đâu là ý nghĩa của khách quan đối với cuộc sống mỗi người?
A. Đưa ra quyết định ít sai lầm hơn trong cuộc sống.
B. Phát triển bình đẳng với nhau.
C. Nhìn nhận đúng bản chất mọi việc xảy ra.
D. Ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ con người.
Câu 5. Trong các quan hệ pháp luật, công bằng có vai trò như thế nào?
A. Đảm bảo được quy luật cuộc sống.  
B. Che giấu cho những việc làm sai trái.
C. Tách biệt được các mối quan hệ.
D. Đảm bảo được các nguyên tắc như nhau với mọi đối tượng.
Câu 6. Công bằng mang lại lợi ích gì cho cộng đồng?
A. Lợi ích cá nhân cho từng người.               C. Có cơ hội phát triển bình đẳng với nhau.
B. Mâu thuẫn xảy ra.                                     D. Bất bình đẳng trong các mối quan hệ.
Câu 7. Biểu hiện nào không phải là khách quan, công bằng?
A. Đề cử người có tài làm cán bộ lãnh đạo.
B. Giao công việc cho nam và nữ ngang nhau.
C. Xử phạt những học sinh vi phạm quy định của nhà trường.
D. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài.
Câu 8. Hành vi nào dưới đây không thể hiện phẩm chất khách quan, công bằng?
A. Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
B. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc lỗi.
C. Ủng hộ ý kiến sai theo số đông các bạn trong lớp.
D. Luôn biết lắng nghe ý kiến của nhân viên.
Câu 9. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự công bằng?
A. Hỗ trợ, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
B. Che giấu tội ác của hung thủ vì sợ liên quan đến gia đình.
C. Không nghe lời khuyên nhủ của bất cứ ai để cải thiện bản thân.
D. Đứng ra bảo vệ bạn thân dù bạn có lỗi với người khác.
Câu 10. Nếu người thân trong gia đình bạn em làm điều trái pháp luật em nên làm gì?
A. Mặc kệ vì không liên quan gì đến mình.
B. Tìm cách nói rõ sự thật và khuyên họ nên làm các điều đúng đắn.
C. Quở trách vì sao lại làm các điều sai trái.
D. Cũng không phải người trong gia đình mình nên không cần quan tâm.
Câu 11. Người sống khách quan, công bằng có những biểu hiện nào sau đây?
A. Dám phê phán, đấu tranh lại những hành vi thiếu công bằng.
B. Có cách cư xử không phù hợp với chuẩn mực của xã hội.
C. Có cách cư xử gây mâu thuẫn các mối quan hệ xã hội.
D. Có cái nhìn chủ quan về sự vật, hiện tượng xung quanh.
Câu 12. Nội dung nào dưới đây nói về sự khách quan, công bằng?
A. Nói có sách, mách có chứng.                     B. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.
C. Quân pháp bất vị thân.                               D. Ăn cho đều, kêu cho sòng.
Câu 13. Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?
A. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.
B. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.
C. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.
D. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.
Câu 14. Câu “Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu” nói về điều gì?
A. Tinh thần thiếu công bằng, khách quan vì không
B. Nguyên tắc công bằng, ai cũng phải chịu trách nhiêm cho hành động của mình.
C. Thể hiện tinh thần khách quan, công bằng vì cần bằng chứng để chứng minh tội phạm.
D. Thể hiện không công bằng, không đảm bảo sự bình đẳng.
Câu 15. Trái nghĩa với hòa bình là gì?
A. Tự chủ                      B. Cô lập                     C. Xung đột                    D. Biểu tình
Câu 16. Khát vọng của toàn nhân loại là gì?
A. Xung đột                  B. Hòa bình.               C. Chiến tranh.                   D. Lợi nhuận.
Câu 17. Xu thế chung của thế giới hiện nay là gì?
A. Chạy đua vũ trang                                           B. Đối đầu thay đối thoại.
C. Chiến tranh bằng vũ khí hạt nhân.                  D. Hoà bình, ổn định và hợp tác quốc tế.
Câu 18. Bảo vệ hoà bình bằng cách dùng:
A. Uy lực để giải quyết mâu thuẫn.                   B. Quân sự để giải quyết mâu thuẫn.
C. Sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.              D. Thương lượng để giải quyết mâu thuẫn.
Câu 19. Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hoà bình cho nhân loại?
A. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.
B. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới.
C. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.
D. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột.
Câu 20. Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
A. Tham quan, dã ngoại.                                     B. Tham gia các hoạt động biểu tình.
C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.          D. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.
Câu 21. Hòa bình là khi con người được sống trong môi trường nào?
A. Xã hội an toàn, hạnh phúc.                                    B. Đấu tranh giành độc lập.
C. Không giao lưu, tiếp xúc với nước khác.               D. Cường quốc vũ khí hạt nhân.
Câu 22. Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam là:
A. 30/4/1975.                   B. 01/5/1975.                 C. 02/9/1945.             D. 30/4/1954.
Câu 23. Tại sao cần bảo vệ hoà bình?
A. Vì hoàn bình giúp nhân dân được tự do làm theo ý thích của mình.
B. Vì hòa bình mang đến thảm họa cho loài người.
C. Vì hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại.
D. Vì hòa bình giúp các nước lớn có khả năng điều khiển các nước nhỏ hơn.
Câu 24. Có một bạn nam trong lớp không thích em nên luôn tìm lí do, gây gổ để đánh em thì em sẽ làm gì?
A. Đánh lại bạn nếu bạn đụng tới mình.
B. Hẹn bạn để hỏi rõ và nếu bạn không dừng hành vi này lại thì sẽ báo với cô chủ nhiệm.
C. Báo với công an để bắt giam xử lí bạn.
D. Báo với gia đình để đe dọa bạn.
Câu 25. T và H tranh cãi nhau về đáp án bài toán rất nảy lửa. T có nặng lời nói H là tính sai rồi mà cứ cãi liều. Nếu em là H thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
A. Cãi bằng được với bạn T, vì bạn T rất bảo thủ.
B. Im lặng rời đi, từ sau không chơi với bạn T nữa.
C. Hạ giọng, xin lỗi bạn T, cùng nhau giải lại để tìm ra đáp án đúng của bài toán.
D. Bực tức vì bạn T không nể nang gì mình cả.
Câu 26. Tại nơi em sống có xuất hiện các đối tượng lạ đến phát các tờ rơi nói xấu Đảng và nhà nước và cho tiền bà con nhân dân để yêu cầu bà con đi biểu tình tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố. Trước tình huống đó em sẽ làm gì ?
A. Tuyên truyền bà con làm theo các đối tượng lạ.
B. Coi như không biết chuyện gì xảy ra để không liên lụy.
C. Làm theo các đối tượng lạ.
D. Báo ngay với chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết.
Câu 27. Bước đầu tiên trong thực hiện kế hoạch quản lí thời gian hiệu quả là gì?
A. Điều chỉnh mục tiêu công việc.         B. Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc.
C. Xác định mục tiêu công việc.            D. Thực hiện kế hoạch.
Câu 28. Quản lí thời gian hiệu quả mang lại lợi ích gì cho mỗi người?
A. Chủ động trong cuộc sống, công việc.               B. Biết cách làm việc và học tập.
C. Lãng phí thời gian hoàn thành công việc.          D. Tạo khuôn mẫu để thực hiện theo cho đúng.
Câu 29. Việc làm nào sau đây thể hiện việc quản lí thời gian chưa hiệu quả?
A. Lựa chọn biện pháp hoàn thành công việc phù hợp với bản thân.
B. Nước đến chân mới nhảy.
C. Đặt mức độ ưu tiên cho mỗi công việc.
D. Lập kế hoạch công việc theo từng ngày.
Câu 30. Phân bổ thời gian cụ thể để hoàn thành công việc theo thứ tự là nội dung của bước nào trong quá trình quản lí thời gian hiệu quả?
A. Xác định mục tiêu công việc.                                       B. Xác định thời gian cụ thể.
C. Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc.                     D. Thực hiện kế hoạch.
Câu 31. Khi thực hiện kế hoạch đặt ra, chúng ta cần lưu ý điều gì?
A. Chủ động trong cuộc sống.                                  B. Từng bước hoàn thiện bản thân.
C. Thực hiện “nước đến chân mới nhảy”.                D. Loại bỏ những yếu tố gây mất tập trung.
Câu 32. Trường hợp nào sau đây quản lí thời gian chưa hiệu quả?
A. Anh H thường xuyên thức khuya để hoàn thành công việc.
B. Bạn M luôn lên kế hoạch học tập, thời gian biểu rõ ràng.
C. Bạn T là học sinh giỏi và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
D. Chị K luôn biết cân bằng thời gian làm việc và chăm sóc gia đình hợp lí.
Câu 33. T là người rất dễ mất tập trung trong lúc làm việc. Nếu em là bạn của T, em sẽ làm gì để giúp T ứng phó với sự phân tâm và mất tập trung khi làm việc?
A. Khuyên T nên sắp xếp thời gian làm việc đúng cách để cải thiện sự phân tâm của mình.
B. Khuyên T nên tìm kiếm môi trường yên tĩnh để làm việc.
C. Không quan tâm tới việc mất tập trung của T.
D. Khó mà điều chỉnh vì nó đã trở thành thói quen của T.
Câu 34. Bạn D sắp tới có kì thi cuối kì nhưng D không học bài và chơi điện tử đến tận khuya. D cho rằng gần đến hôm thi học cũng được, không vội. Nếu em là bạn của D, em sẽ khuyên D như thế nào?
A. Học một chút rồi dành thời gian chơi điện tử.
B. Đồng ý với quan điểm của D vì gần ngày thi học sẽ nhớ kiến thức hơn.
C. D nên phân chia thời gian hợp lí để có thể xem lại và ôn tập kiến thức đã học.
D. Kệ D làm gì thì làm, không liên quan đến mình.
Câu 35. H luôn có thói quen làm việc ngẫu hứng, gặp việc gì làm việc đó nên thường không hoàn thành bài tập trên lớp đúng hạn. Nếu em là bạn thân của H, em sẽ làm gì để giúp H?
A. Ủng hộ H vì đó là thói quen làm việc của H.
B. Khuyên H nên chỉ tập trung vào học thôi, nếu không sẽ sa sút.
C. Không nói gì với H, vì sợ tình bạn bị rạn nứt.
D. Khuyên H nên sắp xếp công việc theo thời gian biểu để tránh làm này quên kia.
Câu 36. Em nghĩ gì về việc nghỉ ngơi và giải trí trong quá trình làm việc?
A. Rất quan trọng để tái tạo năng lượng và cân bằng lại cuộc sống.
B. Không cần thiết trong lúc công việc nhiều và căng thẳng.
C. Nghỉ ngơi và giải trí là lãng phí thời gian.
D. Chỉ khi mệt mỏi quá mới cần thiết để nghỉ ngơi.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
“Ngày 5-6-1911 từ bến Nhà Rồng, cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước. 
Cho đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã phải trải qua dặm trường bôn ba dài hơn 30 năm đến Pháp, Anh, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc... 
Song còn một cuộc ra đi khác cũng hết sức đặc biệt: Người lên đường ngày 31-5-1946 đến Pháp để tìm cách "giữ nước", chống âm mưu thuộc địa hóa Việt Nam một lần nữa của ngoại bang. Trên thế giới, có lẽ không có nhà cách mạng, một nguyên thủ quốc gia nào lại lựa chọn như vậy. Cách mạng vừa thành công ít lâu đã sẵn sàng lên đường đến tận "hang cọp" để tìm cách giữ nước, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, bất trắc.
(Theo báo tuổi trẻ online ngày 5/6/2021)

	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Ngày 31-5-1946, Bác Hồ đến Pháp để tìm cách "cứu nước"?
	
	

	B
	Âm mưu thuộc địa hóa Việt Nam một lần nữa của Pháp cho thấy dã tâm của chúng muốn cướp nước ta lần nữa?
	
	

	C
	Việc Bác Hồ sang Pháp lần 2 vào ngày 31/05/1946 cho thấy quyết tâm giữ nước, không nhân nhượng với kẻ thù của Người và cả dân tộc Việt Nam?
	
	

	D
	Chính phủ Pháp muốn thuộc địa hóa Việt Nam là việc làm tốt - khai sáng nền văn minh mới cho dân tộc Việt Nam?
	
	



Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
“Phóng viên: Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới xác định, trong quan hệ đối ngoại cần phải nỗ lực thúc đẩy hợp tác, giảm bất đồng, xung đột để đạt lợi ích cao nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây được coi là ưu tiên hàng đầu để chúng ta có thể huy động được sức mạnh thời đại cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc?
Thiếu tướng Vũ Cương Quyết: Có thể khẳng định, đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và được coi là ưu tiên hàng đầu, nhằm tranh thủ sức mạnh thời đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đó là, thông qua con đường ngoại giao, chúng ta tiếp tục xây dựng lòng tin chiến lược đối với các đối tác, hóa giải các mâu thuẫn, giảm thiểu các bất đồng trong các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Thông qua quan hệ đối ngoại, chúng ta còn quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, của văn hóa Việt Nam với các nước, rồi mở rộng quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế văn hóa, khoa học kỹ thuật quốc phòng, an ninh. Đây chính là nguồn lực vật chất và tinh thần rất quan trọng, để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.
(Theo VOV. VN: Kế sách bảo vệ hòa bình, giữ cho "trong ấm, ngoài êm")

	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới xác định, trong quan hệ đối ngoại cần phải nỗ lực thúc đẩy hợp tác, giảm bất đồng, xung đột để đạt lợi ích cao nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là chủ trương hoàn toàn đúng đắn
	
	

	B
	Đấu tranh ngoại giao, hóa giải các mâu thuẫn, giảm thiểu các bất đồng trong các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, đến lợi ích quốc gia, dân tộc là biện pháp tối ưu nhất. 
	
	

	C
	 Để bảo vệ được hòa bình, chỉ cần tập trung vào quân sự, phát triển vũ khí hạt nhân.
	
	

	D
	Trong xung đột, chiến tranh không cần đoàn kết dân tộc, nước nào mạnh về kinh tế, vũ khí hiện đại là nước chắc chắn giành thắng lợi.
	
	



PHẦN III. TỰ LUẬN
Câu 1. Trong một nhóm bạn, có một người luôn cho rằng mình đúng và không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Bạn sẽ làm gì để giúp người bạn đó trở nên khách quan hơn trong cách nhìn nhận vấn đề?
Câu 2. Việt Nam đã có đóng góp như thế nào vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình của Liên Hợp Quốc? Em hãy nêu các biện pháp bảo vệ hòa bình?
[bookmark: _Hlk185489738]Câu 3. Em hãy trình bày cách quản lí thời gian hiệu quả?
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	Câu 1
	- Khuyến khích sự cởi mở: Bắt đầu bằng cách tạo ra một môi trường mà trong đó mọi người cảm thấy thoải mái khi chia sẻ ý kiến mà không bị chỉ trích.
- Thể hiện sự tôn trọng: Nhấn mạnh rằng mỗi ý kiến đều có giá trị và đáng được lắng nghe.
- Lắng nghe tích cực: Khi người bạn này nói, hãy lắng nghe cẩn thận và thể hiện sự quan tâm đến quan điểm của họ. Đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về lý do đằng sau quan điểm của họ.
- Phản hồi xây dựng: Sau khi nghe xong, hãy phản hồi một cách nhẹ nhàng và thể hiện sự đồng cảm, cho thấy bạn hiểu cảm xúc và suy nghĩ của họ.
- Cung cấp thông tin bổ sung: Một cách tế nhị, chia sẻ những thông tin hoặc quan điểm khác mà bạn biết, khuyến khích họ xem xét thêm khía cạnh khác của vấn đề.
- Sử dụng ví dụ thực tế: Đưa ra những ví dụ cụ thể hoặc câu chuyện từ thực tế có thể giúp họ nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác.
- Tổ chức thảo luận: Đề xuất một buổi thảo luận nhóm nơi mọi người đều có cơ hội chia sẻ ý kiến. Điều này có thể giúp người bạn thấy rằng có nhiều quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề.
- Thực hiện quy tắc "Không ai đúng hoàn toàn": Khuyến khích mọi người ghi nhớ rằng không ai có thể biết hết mọi thứ, và cùng nhau khám phá có thể giúp tìm ra giải pháp tốt hơn.
- Phản hồi một cách nhẹ nhàng: Nếu mối quan hệ cho phép, hãy nói một cách trực tiếp về cách hành xử của họ. Giải thích rằng sự thiếu lắng nghe có thể gây khó khăn cho nhóm và tạo ra căng thẳng.
- Khuyến khích tự phản chiếu: Hỏi họ về cách họ cảm thấy khi người khác không đồng ý với họ, và khuyến khích họ tự suy nghĩ về điều đó.
- Đặt câu hỏi khuyến khích: Đặt câu hỏi như: "Có thể có góc nhìn nào khác không?" hoặc "Bạn nghĩ sao nếu ai đó có ý kiến trái ngược?" để kích thích sự tự nhận thức và suy ngẫm.

	Câu 2
	- Những đóng góp cụ thể của Việt Nam
+ Tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình
+ Góp ý kiến vào các nghị quyết của LHQ
+ Tổ chức các hội nghị, diễn đàn quốc tế
+ Hỗ trợ nhân đạo
- Em hãy nêu các biện pháp bảo vệ hòa bình
+ Chủ động giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, qua thương lượng, đàm phán.
+ Giải quyết mâu thuẫn khi xảy ra xung đột, mâu thuẫn theo pháp luật quốc tế, dựa trên công lí và chính nghĩa, không thỏa hiệp vô nguyên tắc với tội ác và bất công xã hội.


	Câu 3
	· Xác định mục tiêu các công việc cần hoàn thành
· Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc
· Thực hiện kế hoạch đã đề ra



